
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ YÊN TRẠCH 
 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Yên Trạch, ngày         tháng 9  năm 2023 

 
  QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán  

xây dựng Công trình: Đường bê tông xóm  

Bài Kịnh (Từ trường Mầm Non đi hồ Suối Mạ) 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN TRẠCH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26/11/2013; Căn cứ Luật 

xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 26/06/2014 của Quốc hội khóa XI; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 

38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội khóa XII; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật XD; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày  01/10/2019 của Chính phủ về 

việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của chính phủ quy định 

chi tiết mốt số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng; Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của chính 

phủ quy định chi tiết mốt số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 

bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn cứ 

Thông tư số 12/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định 

mức Xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối 

lượng công trình; 

Căn cứ Văn bản số 2170/SGTVT-QLCLCT&ATGT ngày 29/9/2022 của Sở 

Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới giai 

đoạn 20215-2025 và thiết kế mẫu các loại đường giao thông nông thôn có quy 

mô, kỹ thuật thi công đơn giản phục vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái 

Nguyên, giai đoạn 2021-2025; 
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Căn cứ Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 28/4/2023 của UBND huyện Phú 

Lương triển khai thực hiện các dự án, công trình sử dụng nguồn hỗ trợ xi măng 

xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện Phú Lương năm 2023;  

Căn cứ Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 23/6/2023 của UBND huyện 

Phú Lương về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua xi măng 

hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú 

Lương năm 2023; 

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư 

xây dựng đơn giản công trình đường bê tông xóm Bài Kịnh (từ trường Mầm Non 

đi hồ Suối Mạ) số 174/TB-KTHT ngày 14/8/2023 của Phòng kinh tế và hạ tầng 

huyện Phú Lương; 

Theo đề nghị của Ban quản lý công trình. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán xây dựng, công trình: 

Đường bê tông xóm Bài Kịnh (từ trường Mầm Non đi hồ Suối Mạ) với các nội 

dung chủ yếu sau: 

1. Tên công trình: Đường bê tông xóm Bài Kịnh (từ trường Mầm Non đi hồ 

Suối Mạ). 

2. Tên chủ đầu tư: UBND xã Yên Trạch. 

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Ủy 

ban nhân dân xã Yên Trạch lập thiết kế hồ sơ bản vẽ và dự toán theo thiết kế mẫu 

được ban hành theo Công văn 2170/SGTVT-QLCTCT&ATGT ngày 29/9/2022 

của Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên. 

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện cho 

nhân dân xóm Bài Kịnh xã Yên Trạch huyện Phú Lương góp phần phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương; hoàn thiện tiêu chí về đích nông thôn mới năm 2023. 

5. Quy mô xây dựng: 

- Thiết kế áp dụng trên nền đường đã rải cấp phối đá dăm đảm bảo tiêu 

chuẩn, hoàn thiện đắp lề 2 bên bằng đầm cóc (nền đường, lề đường, rãnh, cống 

ngang do nhân dân tự tổ chức thi công, có châm trước cho những đoạn có địa 

hình phức tạp, không giải phóng được mặt bằng). 

 - Tổng chiều dài toàn tuyến: L = 280m (từ trường Mầm Non đi hồ Suối 

Mạ). 

- Chiều rộng nền đường:  Bn = 4,0 m (Đã rải cấp phối đá dăm trên nền 

đường cũ do nhân dân tự thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, có châm trước một 

số điểm không giải phóng được mặt bằng). 

- Chiều rộng mặt đường:       Bm = 3,0 m. 

- Độ dốc ngang mặt đường:    im = 2%. 

- Độ dốc ngang lề đường:    il = 4% (Giao cho nhân dân tự 

thi công đảm bảo yêu cầu kỹ thuật). 
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- Kết cấu mặt đường: 

 + Bê tông xi măng mác M250# dày 18cm. 

+ Lớp giấy dầu. 

+ Cấp phối đá dăm (có sẵn) đảm bảo tiêu chuẩn. 

+ Đất nền đầm chặt (có sẵn). 

- Cắt khe co giãn mặt đường bằng máy cắt bê tông, chiều sâu cắt 6cm, 

chiều rộng cắt 0,8cm. 

 6. Địa điểm xây dựng: Xóm Bài Kịnh, xã Yên Trạch, huyện Phú Lương, 

tỉnh Thái Nguyên. 

7. Loại cấp công trình: Công trình giao thông, loại C. 

8. Phương án giải phóng mặt bằng: Địa phương tự giải phóng mặt bằng 

9. Phương án xây dựng: Xây dựng mới. 

10. Tổng mức đầu tư: 179.509.705 đồng 

(Bằng chữ: Một trăm bẩy mươi chín triệu năm trăm linh chín nghìn bẩy 

trăm linh năm đồng./.) 

11. Nguồn vốn đầu tư: Xi măng nhà nước hỗ trợ, nhân dân đóng góp và 

nguồn vốn hợp pháp khác. 

TT Nguồn vốn chi tiết Số tiền (đồng) 

1 Xi măng nhà nước hỗ trợ: 52,7 tấn x 1.350.000đ 71.145.000 

2 Nhân dân đóng góp và nguồn vốn hợp pháp khác. 108.364.705 

 Tổng cộng: 179.509.705 

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023. 

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý 

Điều 2: Ban quản lý các dự án công trình xây dựng xã, ban tài chính xã căn 

cứ Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ 

bản, chế độ tài chính hiện hành tổ chức thực hiện theo quy định. 

Điều 3: Các ông (bà) Ban quản lý các dự án công trình xây dựng xã, các bộ 

phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Phòng TC-KH; KBNN huyện; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND xã; 

- BQL DA công trình; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VP. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Biểu 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ YÊN TRẠCH 
 

Số: 438a/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Yên Trạch, ngày 9 tháng 11  năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán xây dựng  

Công trình: Tuyến đường bê tông xóm Na Mẩy, Bản Héo đi vào xã  

Phượng Tiến, Định Hóa (đoạn 4)  
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CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN TRẠCH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26/11/2013; Căn cứ Luật 

xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 26/06/2014 của Quốc hội khóa XI; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 

38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội khóa XII; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật XD; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày  01/10/2019 của Chính phủ về 

việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của chính phủ quy định 

chi tiết mốt số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của chính phủ quy định 

chi tiết mốt số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban 

hành định mức Xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối 

lượng công trình; 

Căn cứ Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của UBND huyện 

Phú Lương về việc phê duyệt danh mục các dự án khởi công mới năm 2022 thuộc 

các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Phú Lương; 

Căn cứ Quyết định 2481/QĐ-UBND, ngày 21/10/2022 của UBND huyện 

Phú Lương về việc phê duyệt điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 

1965/QĐ-UBND, ngày 11/08/2022 của UBND huyện Phú Lương về việc phê 

duyệt danh mục các dự án khởi công mới năm 2022 thuộc các chương trình mục 

tiêu quốc gia huyện Phú Lương; 

Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật số 

161/TB-KTHT ngày 04/11/2022 của Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Phú Lương; 

Xét đề nghị của Ban quản lý công trình. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán  xây dựng, công trình: 

Tuyến đường bê tông xóm Na Mẩy, Bản Héo đi vào xã Phượng Tiến, Định Hóa 

(đoạn 4) với các nội dung chủ yếu sau: 
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1. Tên công trình: Tuyến đường bê tông xóm Na Mẩy, Bản Héo đi vào xã 

Phượng Tiến, Định Hóa (đoạn 4).  

2. Tên chủ đầu tư: UBND xã Yên Trạch. 

3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: 

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thái Nguyên. 

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện cho 

nhân dân xã Yên Trạch huyện Phú Lương và xã Phượng Tiến huyện Định Hóa 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; hoàn thiện tiêu chí về đích 

nông thôn mới năm 2023. 

5. Quy mô xây dựng: 

- Tổng chiều dài L=558,37m bao gồm 2 tuyến tuyến 1 dài L=233,070 đầu 

tuyến nối với đường BT 3m thuộc đoạn 3 cuối tuyến nối với đường BT 3m hướng 

đi xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa. Tuyến 2 dài L=325,30m đầu tuyến nối với 

đường nhựa một hướng đi cuối tuyến một hướng đi Yên Trạch cuối tuyến hướng 

đi cuối xóm. 

- Tổng chiều dài tuyến:       L = 558,37 m. 

- Chiều rộng nền đường:       Bn = 4,0m.  

- Chiều rộng mặt đường bê tông:      Bm = 3,0m.   

- Độ dốc ngang mặt đường:    im = 2%. 

- Bề rộng lề đường: 0,5x2    Bl=1,0m. 

- Độ dốc mặt đường:                                      im=2%; Lề đường il=4%. 

- Kết cấu mặt đường: 

+ Mặt đường bê tông xi măng M250 dày 18cm. 

+ Lớp lót ni lông chống thấm. 

+ Bố trí các khe giãn rộng 0,8cm bằng máy cắt bê tông. 

+ Nền đất đắp K95 và nền đào tự nhiên. 

  + Mái taluy nền đào áp mái dốc 1/0,75. 

  + Mái ta luy nền đắp áp mái dốc 1/1,5. 

- Kết cấu phần lề gia cố: Đất đắp K95 và nền đào tự nhiên. 

      * Thoát nước ngang:  

+ Tuyến 1: Đặt mới cống tròn D75 tại cọc P1 lý trình: Km0+28,09 dài 

L=6m. Đặt mới cống tròn D75 tại cọc C3 lý trình: Km0+141,55 dài L=6m. 

+ Tuyến 2: Đặt mới cống tròn D75 tại cọc C4 lý trình: Km0+74,25 dài 

L=6m. Đặt mới cống tròn D75 tại cọc C8 lý trình: Km0+175,54 dài L=6m. 

     + Kết cấu cống tròn: Ống cống bằng BTCT Mác 200#, tường đầu cống 

bằng đá hộc xây vữa xi măng mác 100#, xây gia cố bằng đá hộc xây vữa xi măng 

M100. 

*Thoát nước dọc: 

   - Những đoạn có độ dốc dọc ≤ 6% thiết kế rãnh dọc đào trần 

(0.4x0.4x0.4)m. 

       6. Địa điểm xây dựng: Xóm Na Mẩy, xóm Na Hiên xã Yên Trạch 

7. Loại cấp công trình: Đường giao thông nông thôn loại B 

8. Phương án giải phóng mặt bằng: Địa phương tự giải phóng mặt bằng 

9. Phương án xây dựng:  Xây dựng mới. 
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10. Tổng mức đầu tư:                                1.090.000.000 đồng 

Trong đó:  

- Chi phí xây dựng: 934.613.969 đồng 

- Chi phí quản lý dự án:  20.928.379 đồng 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 122.509.114 đồng 

- Chi phí khác: 11.948.538 đồng 

11. Nguồn vốn đầu tư: 

TT Nguồn vốn chi tiết Số tiền (đồng) 

1 Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH 

vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Tiểu dự án 1 thuộc dự 

án 4); Xi măng nhà nước hỗ trợ và nguồn vốn hợp pháp 

khác. 

1.035.000.000 

2 Nhân dân đóng góp 55.000.000 

 Tổng cộng: 1.090.000.000 

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022-2003. 

13. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý 

Điều 2: Ban quản lý các dự án công trình xây dựng xã, ban tài chính xã căn 

cứ Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước về đầu tư xây dựng 

cơ bản, chế độ tài chính hiện hành tổ chức thực hiện theo quy định. 

Điều 3: Các ông (bà) Ban quản lý các dự án công trình xây dựng xã, các bộ 

phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng TC-KH; KBNN huyện; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND xã; 

- BQL DA công trình; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VP. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Biểu 
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